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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 31/2020/HS-ST 

Ngày 16-10-2020 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Vàng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Chí Tâm 

 Ông Lâm Văn Tùng  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tân, Th     Tòa án nhân dân thị 

xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên tòa: Ông Giang Tấn Sỹ - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số 

34/2019/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đ a vụ án ra 

xét xử số 29/2020/QĐXXST-HS, ngày 15 tháng 9 năm 2020 và thông báo thay 

đổi thời gian xét xử đối với các bị cáo: 

1/ Họ tên: Nguyễn P, sinh năm 1990 tại tỉnh Bạc Liêu. Hộ  hẩu th ờng 

trú: khóm U, ph ờng H, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp:  hông; trình 

độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông 

Trần T và bà Nguyễn L; có vợ: Trần BT và 02 con ; Tiền án: 02 tiền án gồm 01 

tiền án về tội Trộm cắp tài sản ngày 21/12/2010 Tòa án nhân dân (TAND) 

huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) tuyên phạt 01 năm 06 tháng tù giam; 

01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 22/3/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu tuyên phạt 03 năm 06 tháng tù giam; tiền sự:  hông; nhân thân: Ngày 

28/11/2019 bị cáo bị TAND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 03 (Ba) 

năm tù giam về tội trộm cắp tài sản; ngày 21/02/2020 bị cáo bị TAND huyện 

Ph ớc Long, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 08 (Tám) năm tù giam về tội C ớp tài sản 

và 03 (Ba) năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản; Ngày 05, 06/5/2020 bị cáo bị 

TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 08 (Tám) năm tù giam về tội 

C ớp tài sản, 02 (Hai) năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 04 

(Bốn) năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản; Ngày 08/5/2020 bị cáo bị TAND 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 04 (Bốn) năm tù giam về tội Trộm 
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cắp tài sản; bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 (Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa).                        

2/ Họ tên: Lê S (tên gọi  hác: SB) sinh năm 1985 tại tỉnh Bạc Liêu. Hộ 

 hẩu th ờng trú: khóm O, ph ờng H, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu; nghề nghiệp: 

 hông; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: 

không; con ông Lê E và bà Đỗ H; có vợ tên Nguyễn P và 02 con; Tiền án: 

không; tiền sự:  hông; nhân thân: Ngày 28/11/2019 bị cáo bị TAND huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù giam về tội trộm 

cắp tài sản; ngày 21/02/2020 bị cáo bị TAND huyện Ph ớc Long, tỉnh Bạc Liêu 

tuyên phạt 07 (Bảy) năm tù giam về tội C ớp tài sản và 02 (Hai) năm tù giam về 

tội Trộm cắp tài sản; Ngày 05, 06/5/2020 bị cáo bị TAND thị xã Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu tuyên phạt 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù giam về tội C ớp tài sản và 

02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản; Ngày 08/5/2020 bị 

cáo bị TAND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 02 (Hai) năm 06 (Sáu) 

tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản; bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam 

Kênh 5 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).                            

3/ Họ tên: Dƣơng H (tên gọi  hác: H1) sinh năm 1999 tại tỉnh Bạc Liêu. 

Hộ  hẩu th ờng trú: khóm P, ph ờng H, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu; nghề 

nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc:  hmer; quốc tịch: Việt Nam; 

tôn giáo: không; con ông D ơng N và bà Lý T; tiền án: không; tiền sự:  hông; 

nhân thân: Ngày 05, 06/5/2020 bị cáo bị TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

tuyên phạt 07 (Bảy) năm tù giam về tội C ớp tài sản và 01 (Một) năm tù giam 

về tội Trộm cắp tài sản; Ngày 08/5/2020 bị cáo bị TAND huyện Đông Hải, tỉnh 

Bạc Liêu tuyên phạt 06 (Sáu) tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản; bị cáo đang 

chấp hành án tại Trại giam Cái Tàu. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).                        

- Bị hại:  

Chị Trần C, sinh năm 1991 (Vắng mặt) 

Anh Bùi Th, sinh năm 1983 (Có mặt) 

Cùng địa chỉ: Khóm O, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng 

Ông Võ VT, sinh năm 1967 (Có mặt) 

Anh Nguyễn D, sinh năm 1984 (Vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khóm V, ph ờng T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng  

Bà Chung H, sinh năm 1964 (Có mặt) 

Địa chỉ: Khóm TQ, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Anh Lê QH, sinh năm 1986 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khóm Y, ph ờng H, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu.  

Chị Huỳnh CL, sinh năm 1985 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khóm T, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

Anh Trần B, sinh năm 1993 (Có mặt) 

Hộ  hẩu th ờng trú: ấp H, xã TGĐ, huyện N, tỉnh Cà Mau. Hiện đang chấp 

hành án tại Trại Giam CT. 

Anh Nguyễn TN, sinh năm 1995 (Có mặt) 
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Nơi đăng    hộ  hẩu th ờng trú: ấp A, xã MP, huyện MT, tỉnh Sóc Trăng. 

Hiện đang chấp hành án tại Trại Giam CT. 

- Người làm chứng:  

Ông Nguyễn M, sinh năm 1974 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khóm V, ph ờng T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

Anh Võ Đ, sinh năm 1991 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Khóm TQ, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau:  

Khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 01/2019 các bị cáo Nguyễn 

P, Lê S và D ơng H đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn ph ờng E 

và ph ờng T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể những lần phạm tội nh  sau: 

Lần thứ nhất: Ngày bị cáo  hông nhớ, tháng 12/2018 bị cáo Nguyễn P 

điều  hiển xe mô tô hiệu Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) chở bị cáo Lê S 

(ngồi sau) đi từ h ớng tỉnh Bạc Liêu lên thị xã N, theo tuyến đ ờng Quản lộ PH 

– CM. Trên đ ờng đi, thấy nhà của bị hại Trần C, Bùi Th địa chỉ khóm O, 

Ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng  hóa cửa ngoài biết chủ nhà đã đi vắng, bị 

cáo P dừng xe mô tô lại và giao xe cho bị cáo S điều  hiển chờ sẳn, sau đó bị 

cáo P đi vòng cửa sau đột nhập vào trong nhà lấy cắp 01 chiếc điện thoại di 

động hiệu Wi o đang sạc pin để trên tủ lạnh,  ế tiếp bị cáo P đi vào phòng ngủ 

và dùng cây dao cại ổ  hóa tủ lấy cắp 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer bỏ 

vào cặp (mang theo sẳn) rồi đi trở ra, lên xe chạy về nhà. Sau  hi lấy cắp đ ợc 

tài sản, bị cáo P lấy chiếc điện thoại di động hiệu Wi o để sử dụng, còn bị cáo S 

đem bán máy tính xách tay nhãn hiệu Acer cho anh Lê QH là chủ tiệm cầm đồ 

HL, địa chỉ Khóm Y, Ph ờng H, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu đ ợc số tiền 500.000 

đồng. Bị cáo S xài một mình.  

Theo Kết luận định giá tài sản số 77/HĐĐG ngày 05/4/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng thị xã Ngã Năm, thì chiếc điện thoại di động hiệu 

Wi o giá trị còn lại với số tiền 888.400 đồng; máy tính xách tay nhãn hiệu Acer 

(màu đen) giá trị còn lại với số tiền 2.400.000 đồng. Tổng giá trị tài sản của bị 

hại Trần C, Bùi Th bị chiếm đoạt với số tiền 3.288.400 đồng. 

Lần thứ hai: Ngày 12/12/2018 bị cáo Nguyễn P điều  hiển xe mô tô hiệu 

Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) chở bị cáo Lê S (ngồi sau) đi trên tuyến 

đ ờng Quản lộ PH – CM.  Khi đến nhà của bị hại Võ VT địa chỉ khóm V, 

Ph ờng T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng. Thấy nhà  hóa cửa bên ngoài biết chủ nhà 

đi vắng, bị cáo P dừng xe mô tô và giao lại chiếc xe cho bị cáo S đứng chờ sẳn, 

 hi đó bị cáo P đột nhập cửa sau vào trong nhà lấy cắp 01 chiếc điện thoại di 

động hiệu Samsung J5 để trên g ờng ngủ bỏ vào túi quần, rồi đi trở ra ngoài, cả 

hai cùng lên xe chạy về nhà. Sau  hi lấy cắp đ ợc tài sản, các bị cáo P và S bán 

chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J5 cho ng ời thanh niên (các bị cáo 

 hông biết tên, địa chỉ) số tiền 1.000.000 đồng, rồi chia nhau mỗi bị cáo đ ợc số 

tiền 500.000 đồng để tiêu xài. 
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Theo Kết luận định giá tài sản số 92/HĐĐG ngày 19/06/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng thị xã Ngã Năm, thì chiếc điện thoại di động hiệu 

Samsung J5 của bị hại Võ VT bị chiếm đoạt với số tiền 4.556.600 đồng. 

Lần thứ ba: Sáng ngày 05/01/2019 bị cáo Nguyễn P cùng rủ bị cáo D ơng 

H đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài, sau đó bị cáo P điều  hiển xe mô tô 

hiệu Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) chở bị cáo H (ngồi sau) đi trên tuyến 

đ ờng Quản lộ PH –CM.  Khi đi ngang thấy nhà của bị hại Nguyễn D địa chỉ 

khóm V, Ph ờng T, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng  hóa cửa nhà tr ớc biết chủ nhà 

 hông có ở trong nhà, bị cáo P dừng xe mô tô lại, và  êu bị cáo H đứng ở ngoài 

quan sát, còn bị cáo P đi ra phía nhà sau dùng cây  éo cắt vách tol thiết và đột 

nhập vào trong nhà, bị cáo P đi vào phòng ngủ lấy cắp 01máy tính xách tay hiệu 

HP, và đi ra nhà tr ớc lấy cắp 01 chiếc Tivi hiệu Samsung- 49inch đem ra ngoài 

đ a cho bị cáo H ôm chiếc Tivi, còn bị cáo P điều  hiển xe mô tô chở bị cáo H 

chạy thẳng về nhà. Bị cáo P đem bán chiếc Tivi hiệu Samsung- 49inch cho tên 

TD (bị cáo  hông rõ họ tên, địa chỉ) đ ợc số tiền 3.500.000 đồng và bị cáo giữ 

số tiền này tiêu xài hết, còn máy tính xách tay hiệu HP bị cáo P giữ lại sử dụng 

một thời gian thì máy tính bị hỏng đem bỏ. 

Theo Kết luận định giá tài sản số 80/HĐĐG ngày 09/5/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng thị xã Ngã Năm, thì máy tính xách tay hiệu HP 

(loại Plavion 360 core i3, màu xám đen) giá trị còn lại với số tiền 8.873.000 

đồng; Chiếc Tivi hiệu Samsung- 49inch giá trị còn lại với số tiền 11.426.600 

đồng. Tổng giá trị tài sản của bị hại Nguyễn D bị chiếm đoạt với số tiền 

20.299.600 đồng. 

Lần thứ tƣ: Sáng ngày 07/01/2019 bị cáo P điều  hiển xe mô tô hiệu 

Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) chở một ng ời bạn mới quen (lâu quá 

 hông nhớ tên), đi trên tuyến đ ờng Quản lộ PH – CM. Trên đ ờng đi phát hiện 

nhà của bị hại Chung H địa chỉ khóm TQ, Ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng 

 hóa cửa nhà tr ớc bằng l ới B40 và biết chủ nhà đi vắng, bị cáo P dừng xe mô 

tô lại và  êu ng ời thanh niên đứng ở ngoài chờ,  bị cáo P đi ra phía nhà sau, và 

dùng tay  hoét lổ vách lá chui vào trong nhà lấy cắp 01 chiếc Tivi hiệu Asanzo- 

40inch, rồi đi ra ngoài đ a cho ng ời thanh niên ôm chiếc Ti vi, còn bị cáo P 

điều  hiển xe mô tô đi về nhà. Sau đó bị cáo P đem bán chiếc Tivi hiệu Asanzo- 

40inch cho tên OC (bị cáo  hông rỏ họ tên, địa chỉ) lấy tiền tiêu xài. 

Theo Kết luận định giá tài sản số 95/HĐĐG ngày 14/05/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng thị xã Ngã Năm, thì chiếc Tivi hiệu Asanzo- 

40inch của bị hại H bị chiếm đoạt với tổng số tiền 6.030.000 đồng. 

Tại Cáo trạng số: 31/CT-VKSTXNN, ngày 20/11/2019 của Viện  iểm sát 

nhân dân thị xã Ngã Năm quyết định truy tố ra tr ớc Tòa án nhân dân thị xã Ngã 

Năm để xét xử bị cáo Nguyễn P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm g  hoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, truy tố các bị cáo 

Lê S và D ơng H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  hoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015. Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên 

Quyết định truy tố. Đồng thời đề nghị áp dụng pháp luật và mức hình phạt đối 

với các bị cáo cụ thể nh  sau: 
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Đối với bị cáo Nguyễn P đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm r, s  hoản 

1 và  hoản 2 Điều 51, điểm g  hoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 

58, điểm a  hoản 1 Điều 55,  hoản 1 Điều 56 của BLHS năm 2015, xử phạt bị 

cáo Nguyễn P mức án từ 03 năm đến 04 năm tù; Tổng hợp hình phạt bị cáo P 

đang chấp hành án với mức án 30 năm tù, buộc bị cáo P phải chấp hành hình 

phạt chung là 30 năm tù. 

Đối với bị cáo Lê S đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm r, s  hoản 1 và 

 hoản 2 Điều 51, điểm g  hoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58, 

 hoản 1 Điều 56 của BLHS năm 2015 xử phạt bị cáo Lê S mức án từ 18 tháng 

đến 24 tháng tù; Tổng hợp hình phạt bị cáo S đang chấp hành án với mức án là 

23 năm tù, buộc bị cáo S phải chấp hành hình phạt chung từ 24 năm 06 tháng tù 

đến 25 năm tù. 

Đối với bị cáo D ơng H đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng điểm i, 

r, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58,  hoản 1 

Điều 56 của BLHS năm 2015 xử phạt bị cáo D ơng H mức án từ 09 tháng đến 

12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt bị cáo H đang chấp hành án với mức án là 08 

năm 06 tháng tù, buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung từ  09 năm 03 

tháng tù đến 09 năm 06 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc các bị cáo Nguyễn P, 

Lê S và D ơng H bồi th ờng thiệt hại cho bị hại Trần C số tiền 3.288.400 đồng; 

bồi th ờng cho bị hại Võ VT số tiền 4.556.600 đồng; Bồi th ờng cho bị hại 

Nguyễn D số tiền 20.299.600 đồng; Và bồi th ờng cho bị hại Chung H số tiền 

6.030.000 đồng. 

Về xử l  vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm 

 hông thu hồi đ ợc vật chứng nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

Đối với chiếc xe mô tô hiệu Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) mà các bị 

cáo sữ dụng làm ph ơng tiện để trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, bị cáo 

Nguyễn P khai chiếc xe mô tô trên là do bị cáo trộm cắp của ng ời  hác trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu, do sợ bị phát hiện bị cáo Nguyễn P đã đốt tiêu hủy chiếc xe 

mô tô hiệu Sirius hiện nay  hông còn. 

Đối với anh Lê QH (chủ tiệm cầm đồ HL) mua lại máy tính xách tay nhãn 

hiệu Acer (màu đen) của bị cáo Lê S,  hi giao dịch mua bán anh Lê QH không 

biết tài sản này do bị cáo Lê S trộm cắp mà có, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thị xã Ngã Năm  hông xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Đối 

với ng ời thanh niên đi chung với bị cáo Nguyễn P trộm cắp tài sản tại nhà của 

bị hại Chung H vào ngày 07/01/2019; Và các tên TD, tên OC đã mua lại tài sản 

do bị cáo Nguyễn P trộm cắp mà có, nh ng qua xác minh  hông xác định đ ợc 

nhân thân và địa chỉ cụ thể của những ng ời này, nên Cơ quan điều tra Công an 

thị xã Ngã Năm vẫn tiếp tục xác minh làm rõ và xem xét xử l  theo quy định của 

pháp luật. 

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn P và Lê S còn khai nhận cùng với tên Trần B, 

Nguyễn TN cùng tham gia trộm cắp tài sản tại nhà của chị Huỳnh CL địa chỉ 

khóm TQ, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng 01 chiếc ba lô (bên trong có 3-4 
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bộ quần áo cũ). Tuy nhiên, theo lời  hai của chị Huỳnh CL cho rằng tài sản của 

chị  hông bị mất, hơn nữa 3-4 bộ quần áo cũ giá trị tài sản  hông lớn, nên  hông 

xem xét trách nhiệm hình sự đối với tên Trần B và Nguyễn TN trong vụ án này 

là phù hợp. 

Tại phiên tòa, bị cáo P thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo theo nh  

Cáo trạng của Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm. Phần tiền bồi th ờng 

thiệt hại đối với vụ trộm cùng với bị cáo H thì bị cáo tự xài tiền trộm và đồng   

tự chịu trách nhiệm bồi th ờng. Tuy nhiên, bị cáo P  hông đồng   phần luận tội 

của Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm đối với bị cáo H, bị cáo P 

cho rằng  hi đi trộm tài sản thì bị cáo H  hông biết, bị cáo H chỉ đi theo chơi, 

 hi bị cáo lấy cắp tài sản là ti vi thì nhờ bị cáo H cầm ti vi ngồi phía sau xe về 

nhà bị cáo dùm, bị cáo bán tài sản trộm cũng  hông chia tiền cho bị cáo H, bị 

cáo H là ng ời  hmer  hông hiểu biết nhiều, yêu cầu trả hồ sơ đều tra bổ sung 

lại và  hông chấp nhận phiên tòa hôm nay, yêu cầu các đồng chí lực l ợng đã 

dẫn giải bị cáo đến tham gia phiên tòa dẫn giải bị cáo về, bị cáo  hông tiếp tục 

tham gia phiên tòa sau  hi nghe Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã 

Năm luận tội đối với các bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo S thừa nhận hành vi phạm tội của các bị cáo theo nh  

Cáo trạng cũng nh  lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tuy nhiên, về 

mức đề nghị hình phạt của Đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm là 

quá cao đối với bị cáo, bị cáo  hông đồng  . 

Tại phiên tòa, bị cáo H thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo theo nh  Cáo 

trạng cũng nh  lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

Quá trình điều tra cũng nh  tại phiên tòa, bị hại Bùi Th trình bày: về trách 

nhiệm hình sự yêu cầu xử l  theo đúng pháp luật, chỉ yêu cầu các bị cáo P, S bồi 

th ờng số tiền 3.288.400 đồng cho vợ chồng anh. 

Quá trình điều tra cũng nh  tại phiên tòa, bị hại Võ VT trình bày: về trách 

nhiệm hình sự yêu cầu xử l  theo đúng pháp luật, còn về trách nhiệm dân sự yêu 

cầu bị cáo P, S bồi th ờng số tiền 4.556.600 đồng. 

Quá trình điều tra, bị hại Nguyễn D trình bày: về trách nhiệm hình sự yêu 

cầu xử l  theo đúng pháp luật, còn về trách nhiệm dân sự yêu cầu các bị cáo bồi 

th ờng số tiền 20.299.600 đồng. 

Quá trình điều tra cũng nh  tại phiên tòa, bị hại Chung H trình bày: về 

trách nhiệm hình sự yêu cầu xử l  theo đúng pháp luật, còn về trách nhiệm dân 

sự đồng   để một mình bị cáo P bồi th ờng số tiền 6.030.000 đồng. 

Quá trình điều tra cũng nh  tại đơn xin vắng mặt, ng ời có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án chị Huỳnh CL, anh Lê QH trình bày:  hông yêu cầu gì. 

Tại phiên tòa, ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trần B, 

Nguyễn TN trình bày: thống nhất lời trình bày trong Cáo trạng của Viện  iểm 

sát nhân dân thị xã Ngã Năm. 

NH ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nH định nh  sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị hại chị Trần C, anh Nguyễn D; ng ời có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Lê QH và chị Huỳnh CL và ng ời làm chứng 

anh Võ Đ, ông Nguyễn M vắng mặt; Anh QH, chị CL đều có đơn xin vắng mặt, 

còn lại vắng mặt  hông rõ l  do. Xét thấy, tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo, 

những ng ời bị hại, ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt và 

đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm đều đề nghị xét xử vắng mặt 

chị C, anh D, anh QH, chị CL, anh Đ, ông M, việc vắng mặt những ng ời này 

 hông gây cản trở cho việc xét xử, do đó Hội đồng xét xử căn cứ vào  hoản 1 

Điều 292 và  hoản 1 Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) 

tiến hành xét xử vắng mặt họ. 

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng: Trong quá 

trình điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định; đã chứng minh đầy đủ 

các vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự; tiến hành các biện pháp thu 

thập chứng cứ đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của BLTTHS. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo và những ng ời tham gia tố tụng 

 hông ai có    iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Quá trình tranh tụng tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội, lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời  hai của các bị cáo trong 

giai đoạn điều tra, phù hợp với lời  hai các bị hại, những ng ời có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, biên bản hiện 

tr ờng,  ết luận định giá tài sản và các tài liệu  hác đã thu thập đ ợc có trong hồ 

sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ  ết luận rằng từ tháng 12/2018 đến 

tháng 01/2019 các bị cáo Nguyễn P, Lê S và D ơng H đã thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản trên địa bàn thị xã N, tỉnh Sóc Trăng có tổng giá trị 34.174.600 đồng. 

Cụ thể, Bị cáo P trực tiếp cùng bị cáo S thực hiện 02 vụ trộm chiếm đoạt tài sản 

trị giá 7.845.000 đồng; Bị cáo P trực tiếp cùng bị cáo H thực hiện 01 vụ trộm 

chiếm đoạt tài sản trị giá 20.299.600 đồng; Bị cáo P trực tiếp cùng một ng ời 

bạn mới quen ch a rõ lai lịch thực hiện 01 vụ trộm chiếm đoạt tài sản trị giá 

6.030.000 đồng. 

[4] Khi thực hiện hành vi phạm tội, tuy các bị cáo  hông có sự bàn bạc, 

thống nhất tr ớc ng ời nào làm việc gì, phân công vai trò cụ thể của mỗi ng ời 

thực hiện nh ng các bị cáo đã tự hiểu và tự thực hiện hành vi theo  hả năng của 

từng bị cáo và các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố  . Theo đó, 

các lần đi tìm tài sản sơ hở của ng ời dân để lấy trộm, thực hiện hành vi lén lút 

lấy trộm tài sản của các bị cáo P, S, H đã đủ yếu tố cấu thành tội “trộm cắp tài 

sản”, tội phạm và hình phạt đ ợc quy định tại  hoản 1, điểm g  hoản 2 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 với tình tiết định  hung nên các bị cáo bị truy tố và 

xét xử theo  ết luận và đề nghị của đại diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã 
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Năm là hoàn toàn có căn cứ, đúng ng ời, đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

Cho nên yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại vụ án của bị cáo P là  hông có cơ sở để 

HĐXX xem xét. 

[5] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì mục đích tiêu xài cá 

nhân mà  hông thông qua lao động, các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu hợp pháp về tài sản của ng ời dân đ ợc pháp luật bảo vệ, hành vi của 

các bị cáo thể hiện tính táo bạo, xem th ờng pháp luật, tác động xấu đến tình 

hình trật tự xã hội tại địa ph ơng, gây tâm l  hoang mang, lo sợ trong quần 

chúng nhân dân nơi xảy ra vụ án. Khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa 

bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thì các bị cáo còn thực hiện hành vi chiếm 

đoạt tài sản của ng ời dân trên các địa bàn  hác và đã bị các Tòa án  ết án về tội 

c ớp tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cần phải có 

một mức án nghiêm đối với các bị cáo nhằm phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

Tuy nhiên, cần áp dụng mức hình phạt t ơng xứng với hành vi phạm tội của các 

bị cáo nhằm thể hiện sự  hoan hồng của pháp luật. 

[6] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc đến tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo: Các bị cáo 

Nguyễn P và Lê S đều phạm tội 02 lần trở lên nên áp dụng tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g  hoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Quá trình điều tra các bị cáo đã thành  hẩn  hai báo về hành vi 

phạm tội và quá trình điều tra tại công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu các bị 

cáo đã tự  hai báo về hành vi trộm cắp tài sản của các bị cáo thực hiện trên địa 

bàn thị xã N, tỉnh Sóc Trăng nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho các bị cáo là ng ời phạm tội tự thú theo quy định tại các điểm r, s  hoản 1 

Điều 51 BLHS năm 2015. Riêng bị cáo Nguyễn P bị  ết án về tội xâm phạm sở 

hữu với tình tiết định  hung tái phạm ch a đ ợc xóa án tích nay phạm tội do cố 

  nên áp dụng tình tiết định  hung tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm g 

khoản 2 Điều 173 BLHS năm 2015. Còn bị cáo D ơng H  hi phạm tội ch a có 

tiền án tiền sự nên đ ợc h ởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

phạm tội lần đầu thuộc tr ờng hợp ít nghiêm trọng theo theo quy định tại điểm i 

 hoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Ngoài ra, các bị cáo có trình độ học vấn thấp, 

các bị cáo S, H ch a có tiền án tiền sự, bị cáo H là ng ời dân tộc Khmer nên áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo  hoản 2 Điều 51 BLHS năm 

2015. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại chị Trần C, anh Bùi Th, ông Võ VT, 

anh Nguyễn D, bà Chung H đều có yêu cầu các bị cáo phải có trách nhiệm bồi 

th ờng, cụ thể:  

[7.1] Bị hại chị Trần C, anh Bùi Th yêu cầu bồi th ờng giá trị tài sản bị chiếm 

đoạt là 3.288.400 đồng. Bị cáo P và S cùng thực hiện hành vi lấy trộm tài sản thì 

mỗi bị cáo phải có trách nhiệm bồi th ờng cho chị C, anh Th số tiền 1.644.200 

đồng; 
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[7.2] Bị hại ông Võ VT yêu cầu bồi th ờng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

4.556.600 đồng. Bị cáo P và S cùng thực hiện hành vi lấy trộm tài sản thì mỗi bị 

cáo phải có trách nhiệm bồi th ờng cho ông VT số tiền 2.278.300 đồng; 

[7.3] Bị hại anh Nguyễn D yêu cầu bồi th ờng giá trị tài sản bị chiếm đoạt 

là 20.299.600 đồng. Bị cáo P và H cùng thực hiện hành vi lấy trộm tài sản, 

nh ng tại Tòa các bị cáo P và H cho rằng tài sản lấy trộm bị cáo P tự lấy, tự bán, 

tự tiêu xài tiền trộm nên bị cáo P tự chịu trách nhiệm bồi th ờng nên bị cáo P 

phải có trách nhiệm bồi th ờng cho anh D số tiền 20.299.600 đồng; 

[7.4] Bị hại bà Chung H yêu cầu bồi th ờng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

6.030.000 đồng. Bị cáo P cùng một ng ời bạn lạ mặt thực hiện hành vi lấy trộm tài 

sản nh ng hiện nay bị cáo P  hông cung cấp đ ợc họ tên, lai lịch của ng ời đi 

chung với bị cáo để thực hiện hành vi trộm cắp nhà bà H đồng thời bị cáo cũng đã 

sử dụng toàn bộ số tiền bán tài sản chiếm đoạt của bà H nên bị cáo P phải có trách 

nhiệm bồi th ờng cho bà Hạnh số tiền 6.030.000 đồng;  

[8] Đối với hành vi các bị cáo Nguyễn P và Lê S cùng với ng ời có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trần B, Nguyễn TN lén lút trộm cắp tài sản tại nhà 

chị Huỳnh CL thuộc  hóm TQ, ph ờng E, thị xã N, tỉnh Sóc Trăng, chỉ lấy cắp 

đ ợc ba bốn bộ quần áo cũ,  hông thu hồi đ ợc tang vật. Theo lời  hai của chị CL 

xác định chị  hông bị mất tài sản, quần áo cũ bị mất có giá trị  hông lớn nên  hông 

xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo P, S, B, TN là phù hợp. 

[9] Đối với anh Lê QH (HL) đã mua tài sản của bị cáo S. Khi mua tài sản 

 hông biết đó là tài sản do bị cáo trộm cắp mà có nên  hông có cơ sở xử l  trách 

nhiệm hình sự. 

[10] Đối t ợng ng ời thanh niên đi chung với bị cáo P thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản nhà bị hại Chung H hiện nay ch a xác định đ ợc nhân thân và địa chỉ 

cụ thể. Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm tiếp tục xác 

minh nếu có căn cứ xử l  theo quy định của pháp luật. 

[11] Đối t ợng tên OC, TD, bị cáo Nguyễn P  hai bán chiếc tivi đã chiếm 

đoạt của các bị hại Chung H và Nguyễn D mà bị cáo P bán tài sản lấy trộm do bị 

cáo  hông biết đ ợc họ và tên đầy đủ nên ch a có cơ sở mời làm việc xử l . Đề 

nghị Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm tiếp tục xác minh nếu có 

căn cứ xử l  theo quy định của pháp luật. 

[12] Đối với chiếc xe mô tô hiệu Sirius (bị cáo  hông nhớ biển số xe) mà 

các bị cáo sử dụng làm ph ơng tiện để trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, bị 

cáo Nguyễn P khai chiếc xe mô tô trên là do bị cáo trộm cắp của ng ời  hác trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do sợ bị phát hiện bị cáo Nguyễn P đã đốt tiêu hủy chiếc 

xe mô tô hiệu Sirius hiện nay  hông còn. Không thu hồi đ ợc chiếc xe nên Hội 

đồng xét xử  hông đặt ra xem xét. 

[13] Về xử l  vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Năm 

 hông thu hồi đ ợc nên Hội đồng xét xử  hông đặt ra xem xét.  
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[14] Lời đề nghị của đại diện viện  iểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm về áp 

dụng pháp luật, mức hình phạt, trách nhiệm dân sự, xử l  vật chứng nh  đã phân 

tích ở trên là có căn cứ nên đ ợc HĐXX chấp nhận. 

[15] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn P, Lê S, D ơng H phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch phần trách nhiệm bồi th ờng 

theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm g  hoản 2 Điều 173; Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58, 

điểm r, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51, điểm g  hoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015;  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Tuyên phạt bị cáo 

Nguyễn P 03 (Ba) năm tù.  

Áp dụng điểm a  hoản 1 Điều 55 và  hoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 

2015: Tổng hợp hình phạt 30 (Ba m ơi) năm tù tại Quyết định tổng hợp bản án 

hình sự số 01/2020/QĐ-CA ngày 03/7/2020 của TAND huyện Đông Hải, tỉnh 

Bạc Liêu về các tội “C ớp tài sản, Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”. Buộc bị cáo Nguyễn P phải chấp hành hình phạt chung là 30 (Ba m ơi) 

năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù đ ợc tính từ ngày 29/01/2019. 

[2] Căn cứ  hoản 1 Điều 173; Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58, điểm r, s 

 hoản 1 và  hoản 2 Điều 51, điểm g  hoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015;  

Tuyên bố bị cáo Lê S (S Bon) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Tuyên phạt bị 

cáo Lê S 01 (Một) năm 03 (ba) tháng tù.  

Áp dụng  hoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015: Tổng hợp hình phạt 

23 (Hai m ơi ba) năm tù tại Quyết định tổng hợp bản án hình sự số 

02/2020/QĐ-CA ngày 03/7/2020 của TAND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về 

các tội “C ớp tài sản, Trộm cắp tài sản”. Buộc bị cáo Lê S phải chấp hành hình 

phạt chung là 24 (Hai m ơi bốn) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù đ ợc tính từ ngày 12/02/2019. 

[3] Căn cứ  hoản 1 Điều 173; Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58, điểm i, 

r, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015;  

Tuyên bố bị cáo D ơng H (Hậu) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Tuyên phạt 

bị cáo D ơng H 06 (Sáu) tháng tù.  

Áp dụng khoản 1 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015: Tổng hợp hình phạt 

08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù tại Quyết định tổng hợp bản án hình sự số 

04/2020/QĐ-CA ngày 03/7/2020 của TAND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu về 

các tội “C ớp tài sản, Trộm cắp tài sản”. Buộc bị cáo D ơng H phải chấp hành 

hình phạt chung là 09 (Chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù đ ợc tính 

từ ngày 28/5/2019. 
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[4] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ  hoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 

2015; Các Điều 584, 585, 586, 587 và 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Buộc bị cáo Nguyễn P phải bồi th ờng cho: bị hại Trần C, Bùi Th số tiền 

1.644.200 đồng (Một triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm đồng); bị hại 

Võ VT số tiền 2.278.300 đồng (Hai triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm 

đồng); bị hại Nguyễn D số tiền 20.299.600 đồng (Hai mươi triệu, hai trăm chín 

mươi chín nghìn, sáu trăm đồng); bị hại Chung H số tiền 6.030.000 đồng (Sáu 

triệu không trăm ba chục nghìn đồng). 

Buộc bị cáo Lê S phải bồi th ờng cho: bị hại Trần C, Bùi Th số tiền 

1.644.200 đồng (Một triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm đồng); bị hại 

Võ VT số tiền 2.278.300 đồng (Hai triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm 

đồng). 

Về nghĩa vụ chậm thi hành án dân sự: Khi bản án có hiệu lực pháp luật,  ể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án cho đến  hi thi 

hành án xong các  hoản tiền, hàng tháng ng ời phải thi hành án còn phải chịu 

 hoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

 hoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[5] Về xử l  vật chứng: Hội đồng xét xử  hông đặt ra xem xét. 

[6] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo 

quy định tại  hoản 1, 3 Điều 21; điểm a, c  hoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

[6.1] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo Nguyễn P, Lê S, D ơng 

H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).  

[6.2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn P phải chịu 1.512.600 

đồng (Một triệu năm trăm mười hai nghìn, sáu trăm đồng). Buộc bị cáo Lê S 

phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).  

[7] Bị cáo, bị hại và ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có 

mặt đ ợc quyền  háng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên 

án; bị cáo, bị hại và ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt 

tại phiên tòa có quyền  háng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày 

nH đ ợc bản án hoặc ngày tống đạt hợp lệ bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2014). Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 
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Nơi nH: 
- Sở T  pháp tỉnh Sóc Trăng;   

- Phòng KTNV và THA TAND tỉnh;  

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND thị xã Ngã Năm;                                                                 

- CQCSĐT công an thị xã Ngã Năm; 

- Chi cục THADS thị xã Ngã Năm; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Ng ời có QL,NV liên quan đến vụ án; 

- L u hồ sơ vụ án.                                                                    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đặng Thị Vàng 

 


